
 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SƠN TỊNH KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay 
Ngày tháng 

năm sinh 
Quê quán Nơi ở hiện nay Ghi chú 

I TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 1      

1 Nguyễn Hoàng Hiệp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã  15/08/1978 
Xã Vạn Tường, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Tổ 1, Phường Nghĩa 

Lộ, Quảng Ngãi 
Tổ trưởng 

2 Võ Tấn Trung 
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã, 

Đại biểu HĐND xã 
27/01/1975 

Xã Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Xóm 7, TDP Cộng 

Hoà 1, Phường 

Trương Quang Trọng 

Tổ phó 

3 
Nguyễn Thị Diệp 

Linh 

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã, 

Thành viên Ban KT-NS HĐND xã 
11/07/1986 

Thôn Phú Châu, xã 

Đình Cương, 

Quảng Ngãi 

Thôn Hà Nhai Bắc, xã 

Sơn Tịnh 
 

4 Lê Thanh Cao 
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thọ Lộc 

Bắc 
18/09/1984 

Xã Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Thôn Thọ Lộc Bắc, 

xã Sơn Tịnh 
 

5 Nguyễn Văn Chánh Đại biểu HĐND xã 10/08/1955 
Thôn Trường 

Xuân, xã Sơn Tịnh 

Thôn Trường Xuân, 

xã Sơn Tịnh 
 

6 Bạch Văn Chế Đại biểu HĐND xã 20/06/1960 
Thôn Trường 

Xuân, xã Sơn Tịnh 

Thôn Trường Xuân, 

xã Sơn Tịnh 
 

7 Phạm Tấn Dự 
UVBTV Đảng ủy, CHTQS xã Sơn 

Tịnh, Đại biểu HĐND xã 
30/12/1985 

Thôn Thọ Lộc Bắc, 

xã Sơn Tịnh 

Thôn Thọ Lộc Bắc, 

xã Sơn Tịnh 
 

8 Đỗ Hữu Dũng Đại biểu HĐND xã 10/08/1976 
Thôn Thọ Lộc Tây, 

xã Sơn Tịnh 

Thôn Thọ Lộc Tây, 

xã Sơn Tịnh 
 

9 Đặng Hồng Dũng 
 

Đại biểu HĐND xã 
20/08/1960 

Xóm 4, thôn Ngân 

Giang, xã Sơn Tịnh 

Xóm 4, thôn Ngân 

Giang, xã Sơn Tịnh 
 

10 Võ Văn Đảm 
 

Đại biểu HĐND xã 
10/10/1964 

Thôn Lâm Lộc 

Nam, xã Sơn Tịnh 

Thôn Lâm Lộc Nam, 

xã Sơn Tịnh 
 

11 Văn Hồng Điệp 
Phó Giám đốc TT phục vụ hành chính 

công, Đại biểu HĐND xã 
01/01/1977 

Thôn Hà Nhai Bắc, 

xã Tịnh Hà 

Thôn Hà Nhai Bắc, xã 

Tịnh Hà 
 

12 Nguyễn Quang Hiển 
 

Đại biểu HĐND xã 
28/04/1991 

Thôn Hà Nhai 

Nam, Tịnh Hà 

Thôn Hà Nhai Nam, 

Tịnh Hà 
 

13 Huỳnh Tấn Hiệp  12/11/1987 Xã Sơn Tịnh, tỉnh Xóm 6, thôn Thọ Lộc  
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Đại biểu HĐND xã Quảng Ngãi Tây, xã Sơn Tịnh 

14 Phạm Đình Lân 
 

Đại biểu HĐND xã 
12/01/1970 

Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thôn Lâm Lộc Nam, 

xã Sơn Tịnh 
 

15 Võ Thị Nhung 

 

Chi Hội trưởng Phụ nữ Hà Nhai Nam, 

đại biểu HĐND xã 

12/07/1960 

Thôn Hà Nhai 

Nam, xã Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Thôn Hà Nhai Nam, 

xã Sơn Tịnh 
 

16 Trần Minh Nghĩa 
Chuyên viên Mặt trận xã, Thành viên 

Ban KT-NS HĐND xã 
02/02/1980 

Thôn Hà Tây, xã 

Sơn Tịnh, Quảng 

Ngãi 

Thôn Hà Tây, xã Sơn 

Tịnh 
 

17 Nguyễn Thị Quí Đại biểu HĐND xã 26/03/1983 
Thôn Lâm Lộc 

Bắc, xã Sơn Tịnh 

Thôn Lâm Lộc Bắc, 

xã Sơn Tịnh 
 

18 Nguyễn Quyền Phó HT Trường THCS Nguyễn Chánh 18/04/1979 
Thôn Hà Trung, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Hà Trung, xã 

Sơn Tịnh 
 

19 Nguyễn Bình Sơn Đại biểu HĐND xã 14/12/1974 
Thôn Thọ Lộc Tây, 

xã Sơn Tịnh 

Thôn Thọ Lộc Tây, 

xã Sơn Tịnh 
 

20 
Nguyễn Thị Hồng 

Sơn 

 

Bí thư Chi bộ thôn Hà Nhai Bắc, Đại 

biểu HĐND xã 

10/08/1956 
Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 

Hà Nhai Bắc, xã Sơn 

Tịnh 
 

21 Nguyễn Văn Tiền 
 

Đại biểu HĐND xã 
23/11/1990 

Thôn Hà Trung, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Hà Trung, xã 

Sơn Tịnh 
 

22 Lê Trung Thành Đại biểu HĐND xã, Hưu trí 20/02/1968 
Thôn Thọ Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 

Thôn Thọ Lộc Đông, 

xã Sơn Tịnh 
 

23 Trần Văn Thạch Đại biểu HĐND xã, Hưu trí 27/01/1967 
Thọ Lộc Bắc, xã 

Sơn Tịnh 

Thọ Lộc Bắc, xã Sơn 

Tịnh 
 

24 Trần Văn Thiện Đại biểu HĐND xã 29/01/1992 
Thôn Hà Trung, xã 

Sơn Tịnh 

Xóm 2, thôn Hà 

Trung, xã Sơn Tịnh 
 

25 Lê Thế Thượng Đại biểu HĐND xã 10/09/1961 
Thôn Thọ Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 

Thôn Thọ Lộc Đông, 

xã Sơn Tịnh 
 

26 Nguyễn Thị Trang 
Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội 

xã, Đại biểu HĐND xã 
12/03/1980 

Thôn Hà Tây, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Hà Tây, xã Sơn 

Tịnh 
 

27 Trần Quang Vinh 
Trưởng trạm y tế xã, Đại biểu HĐND 

xã 
20/05/1965 

Thôn Thọ Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 

Thôn Thọ Lộc Đông, 

xã Sơn Tịnh 
 

28 Phạm Quang Ý HT Trường Tiểu học Tịnh Hà, Đại 02/02/1965 Xã Sơn Tịnh, tỉnh Thọ Lộc Bắc, xã Sơn  
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biểu HĐND xã Quảng Ngãi Tịnh 

29 Võ Hồng Sơn Đại biểu HĐND xã 03/03/1955 
Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 

Thôn Lâm Lộc Nam, 

xã Sơn Tịnh 
 

II TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 2      

1 Nguyễn Thái Sơn 
ĐUV, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã 

hội HĐND xã Sơn Tịnh 
17/02/1978 

Xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Xóm 6, TDP Cộng 

Hoà 1, Phường 

Trương Quang Trọng 

Tổ trưởng 

2 Nguyễn Hồng Nhân   
UVBTV Đảng ủy, Trưởng Ban Xây 

dựng Đảng 
18/09/1981 

Thôn An Thọ, xã 

Sơn Tịnh 

Phường Trương 

Quang Trọng, Quảng 

Ngãi 

Tổ phó 

3 
Nguyễn Thị Kiều 

Hoanh 
Đại biểu HĐND xã 24/01/1986 

Thôn Diên Niên, xã  

Sơn Tịnh 

Thôn Diên Niên, xã 

Sơn Tịnh 
 

4 Đặng Thị Thúy Đào 
 

Đại biểu HĐND xã 
01/05/1982 

Đội 23, thôn Diên 

Niên, xã Sơn Tịnh 

Đội 23, thôn Diên 

Niên, xã Sơn Tịnh 
Ba Gia 

5 Huỳnh Văn Hòa 
 

Đại biểu HĐND xã 
02/03/1988 

Đội 21, thôn Diên 

Niên, xã Sơn Tịnh 

Đội 21, thôn Diên 

Niên, xã Sơn Tịnh 
 

6 Huỳnh Tấn Thệ Đại biểu HĐND xã 05/10/1964 
Thôn Diên Niên, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Diên Niên, xã 

Sơn Tịnh 
 

7 Nguyễn Văn Chuẩn Đại biểu HĐND xã 15/05/1960 
Thôn An Thọ, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn An Thọ, xã Sơn 

Tịnh 
 

8 Ung Văn Thị Đại biểu HĐND xã 10/05/1959 
Thôn An Thọ, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn An Thọ, xã Sơn 

Tịnh 
 

9 Nguyễn Thị Đến 
 

Đại biểu HĐND xã 
13/12/1988 

Thôn Phước Lộc 

Tây, xã  Sơn Tịnh 

Thôn Phước Lộc Tây, 

xã  Sơn Tịnh 
 

10 Nguyễn Văn Thành Trưởng thôn 05/06/1980 
Thôn Phước Lộc 

Tây, xã Sơn Tịnh 

Thôn Phước Lộc Tây, 

xã Sơn Tịnh 
 

11 Nguyễn Văn Công Đại biểu HĐND xã 31/12/1971 
Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 
 

12 Nguyễn Việt Đại biểu HĐND xã 06/01/1971 
Thôn Phước Lộc 

Tây, xã  Sơn Tịnh 

Thôn Phước Lộc Tây, 

xã  Sơn Tịnh 
 

13 Lê Trung Thiện Đại biểu HĐND xã 06/06/1967 
Thôn Phước Lộc 

Tây, xã Sơn Tịnh, 

Thôn Phước Lộc Tây, 

xã Sơn Tịnh 
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Quảng Ngãi 

14 Nguyễn Duy Công Đại biểu HĐND xã 04/04/1979 
Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 
 

15 Tôn Long Sinh Xóm trưởng, Đại biểu HĐND xã 24/06/1969 
Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đội 5, Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 
 

16 Nguyễn Thị Thảo 
 

Đại biểu HĐND xã 
10/10/1972 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 
 

17 Lê Thị Xuyến 
 

Đại biểu HĐND xã 
26/05/1972 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 
 

18 Nguyễn Tấn Trí 
 

Đại biểu HĐND xã 
20/10/1971 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 
 

19 Nguyễn Phước Cảm 
 

Xóm trưởng 
20/06/1956 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh 
 

20 Nguyễn Thanh Hải 
 

Đại biểu HĐND xã 
01/01/1977 

Thôn Hà Nhai Bắc, 

xã Sơn Tịnh 

Thôn Hà Nhai Bắc, xã 

Sơn Tịnh 
 

21 Tôn Thị Tiền 

Đại biểu HĐND xã, Thành viên Ban 

VH-XH HĐND xã, Chuyên viên 

UBMTTQVN xã 

05/06/1978 
Thôn Bình Thọ, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Thọ, xã 

Sơn Tịnh 
 

22 Nguyễn Ngọc Khanh Đại biểu HĐND xã  08/09/1969 
Thôn Bình Thọ, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Phước Lộc Tây, 

xã Sơn Tịnh 
 

23 Nguyễn Đức Nở 
ĐUV, Phó Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND xã, Đại biểu HĐND xã 
28/06/1990 

Thôn Bình Thọ, xã 

Sơn Tịnh 

Đội 1, thôn Bình Thọ, 

xã Sơn Tịnh 
 

24 Từ Ngọc Minh Đại biểu HĐND xã 10/05/1974 
Thôn Phước Lộc 

Tây, xã Sơn Tịnh 

Thôn Phước Lộc Tây, 

xã Sơn Tịnh 
Ba Gia 

25 Huỳnh Văn Tịnh 
Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tịnh, Đại 

biểu HĐND xã 
29/09/1972 

Xã Ba Gia, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Xã Ba Gia, tỉnh 

Quảng Ngãi 
 

26 Trương Sông Trà Đại biểu HĐND xã 03/05/1974 

Tổ 8, phường Cẩm 

Thành, Quảng 

Ngãi 

Tổ 9, phường Cẩm 

Thành 
 

III TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 3      

1 Nguyễn Hải Kiên 
Nguyễn Hải Kiên, UVBTV Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch HĐND xã  
10/06/1978 

Xã Thọ Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thôn Phong Niên Hạ, 

xã Thọ Phong 
Tổ trưởng 

2 Nguyễn Tiến Dũng  Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND xã 01/01/0978 Thôn Bình Nam, xã Thôn Bình Nam, xã Tổ phó 
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Sơn Tịnh Sơn Tịnh 

3 Đặng Văn Trung 
 

Đại biểu HĐND xã 
10/08/1971 

Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 

Xóm 11, thôn Bình 

Nam, xã Sơn Tịnh 
 

4 Trần Văn Mẫn Đại biểu HĐND xã 19/04/1975 
Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 
 

5 Bạch Đông Vỹ 
Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã, 

Thành viên Ban VH-XH HĐND xã 
25/03/1985 

Thôn Bình Đông, 

xã Sơn Tịnh 

Thôn Bình Đông, xã 

Sơn Tịnh 
 

6 Nguyễn Văn Tiến Đại biểu HĐND xã 12/06/1971 
Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 
 

7 Nguyễn Thị Thủy Đại biểu HĐND xã 10/12/1983 
Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 
Ba Gia 

8 Phan Thanh Hải 

Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch 

Hội CCB xã, Thành viên Ban VH-XH 

HĐND xã 

20/11/1977 
Thôn Bình Đông, 

xã Sơn Tịnh 

Xóm 5, thôn Bình 

Đông. Xã Sơn Tịnh 
 

9 Hà Xuân Viễn 
Chuyên viên Mặt trận xã, Thành viên 

Ban KT-NS HĐND xã 
10/08/1984 

Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 

Xóm 5, thôn Bình 

Bắc, xã Sơn Tịnh 
 

10 Nguyễn Văn Dược Đại biểu HĐND xã 02/09/1971 
Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 
 

11 Nguyễn Khắc Lập Đại biểu HĐND xã 15/08/1986 
Thôn Chú Tượng, 

xã Long Phụng, 

Thôn Chú Tượng, xã 

Long Phụng, 

Cẩm 

Thành 

12 Đặng Ngọc Tuấn Đại biểu HĐND xã 20/10/1981 
Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 
 

13 Hạ Minh Long Đại biểu HĐND xã 20/12/1986 
Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 
 

14 Trần Ngọc Phúc Đại biểu HĐND xã 30/09/1970 
Xóm 5, Bình Bắc, 

xã Sơn Tịnh 

Xóm 5, Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 
 

15 Huỳnh Thị Thu Hà Đại biểu HĐND xã 30/01/1987 
Thôn Bình Đông, 

xã Sơn Tịnh 

Thôn Bình Đông, xã 

Sơn Tịnh 
 

16 Nguyễn Thị Thái Đại biểu HĐND xã 03/09/1989 
Thôn Bình Đông, 

xã Sơn Tịnh 

Thôn Bình Đông, xã 

Sơn Tịnh 
 

17 Trần Thị Kim Tuyến 
Hiệu trưởng trường Tiểu học Tịnh 

Bình 
01/01/1977 

Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Tây, xã Sơn 

Tịnh 
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18 Nguyễn Thành Tâm Đại biểu HĐND xã 09/07/1976 
Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 
 

19 Trương Quang Vinh Đại biểu HĐND xã 12/06/1960 
Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh 
 

20 Lê Văn Hiền Đại biểu HĐND xã 10/10/1968 
Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 
 

21 Lê Cao Ngọc Đại biểu HĐND xã 10/01/1954 
Thôn Bình Đông, 

xã Sơn Tịnh 

Xóm 3, thôn Bình 

Đông, xã Sơn Tịnh 
 

22 Trương Hồng Huynh Đại biểu HĐND xã 20/11/1977 
Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 
 

23 Phạm Quang Tuyến Đại biểu HĐND xã 31/12/1975 
Thôn Bình Đông, 

xã Sơn Tịnh 

Thôn Bình Đông, xã 

Sơn Tịnh 
 

24 Bùi Tấn Thành 

 

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT 

thôn Bình Nam 

22/10/1981 
Bình Nam, xã Sơn 

Tịnh 

Bình Nam, xã Sơn 

Tịnh 
 

25 Lê Văn Tâm 
 

Đại biểu HĐND xã 
15/02/1966 

Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 
 

26 
Nguyễn Thị Xuân 

Truyền 
Đại biểu HĐND xã 15/07/1990 

Thôn Xuân Hòa, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Xóm 5, thôn Bình 

Bắc, xã Sơn Tịnh 
Ba Gia 

27 Phạm Đình Nghĩa UVBTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy 20/04/1980 
Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Bình Bắc, xã 

Sơn Tịnh 
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